
TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG

STT
Số báo 
danh

Họ và tên Ngày sinh Lớp Môn thi Điểm thi Ghi chú

1 010069 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 06/05/2006 12A1 Ngữ văn 16.5
Tham dự kỳ thi chọn HSG vào các đội tuyển thành phố 
dự thi HSG Quốc Gia năm 2023

2 010444 ĐẶNG THỊ HẰNG 05/07/2006 12D7 Lịch  sử 14
3 010482 NGÔ HỒNG PHƯỢNG 06/09/2006 12D3 Lịch  sử 11.25
4 010564 TRẦN TẤN QUANG 19/02/2006 12D7 Địa lí 11.25
5 010037 NGUYỄN THỊ MINH KHÁNH 20/09/2006 12D2 Ngữ văn 11
6 010735 LƯU VŨ 10/10/2006 12A1 Tiếng Anh 9.6
7 010201 TRỊNH VĂN HUY 04/09/2006 12A Vật lí 9.25
8 010676 THÁI BÌNH DƯƠNG 05/12/2006 12D1 Tiếng Anh 6.6
9 010378 PHẠM ANH KHIÊM 17/10/2007 11A Sinh học 5.75
10 010346 NGUYỄN VIỆT ANH 21/10/2007 11A Sinh học 3.75
11 010248 TRẦN VĂN TOÀN 26/02/2006 12A1 Vật lí 0.75

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 12 CẤP THPT NĂM HỌC 2023-2024


